
Phụ lục 

ĐIỀU CHỈNH CHỈ  I U  H     IỂN  INH    –    H I  

VÀ ĐẦU  Ư CÔNG NĂM 2025 

(Đính kèm Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

I. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2025 

TT Chỉ tiêu ĐV   ế hoạch năm 2025 
Đơn v  ch u t ách 

nhiệm tổ chức thực hiện 

 ổ chức thực hiện/phối hợp 

thực hiện 

I Các chỉ tiêu về kinh tế    

1 Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng % 8,0 – 8,5 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; 

- Sở Công thương.
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 Sở Tài chính chủ trì phối hợp 

với các sở, ban ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, 

thành phố 

2 Tỷ trọng kinh tế phi nông nghiệp % 64,9 Sở Công Thương 

Sở Công Thương chủ trì phối 

hợp với các sở, ban ngành 

tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố 

3 
GRDP bình quân đầu người (giá hiện 

hành) 
Tr. đồng 95,7 Sở Tài chính 

Sở Tài chính chủ trì phối hợp 

với các sở, ban ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, 

thành phố 

4 Tổng thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 6.868 

Sở Tài chính 

Sở Tài chính chủ trì phối hợp 

với các sở, ban ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, 

thành phố 
4.1 Thu nội địa Tỷ đồng 6.732 

- Cấp tỉnh Tỷ đồng 5.382,5 
Chi cục Thuế khu vực 

XVII 

 

- Các huyện, thị xã, thành phố Tỷ đồng 1.349,5 
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TT Chỉ tiêu ĐV   ế hoạch năm 2025 
Đơn v  ch u t ách 

nhiệm tổ chức thực hiện 

 ổ chức thực hiện/phối hợp 

thực hiện 

(1) Thành phố Vĩnh Long Tỷ đồng 598,7  
 

(2) Huyện Long Hồ Tỷ đồng 180  
 

(3) Thị xã Bình Minh Tỷ đồng 116,9  
 

(4) Huyện Bình Tân Tỷ đồng 61  
 

(5) Huyện Trà Ôn Tỷ đồng 83,6  
 

(6) Huyện Tam Bình Tỷ đồng 109,3  
 

(7) Huyện Vũng Liêm Tỷ đồng 98  
 

(8) Huyện Mang Thít Tỷ đồng 102  
 

4.2 Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu Tỷ đồng 136 
Chi Cục Hải quan khu 

vực XIX 

 

5 Tổng kim ngạch xuất khẩu Tr. USD 1.100 Sở Công Thương 

Sở Công thương chủ trì phối 

hợp với các sở, ban ngành 

tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố 
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TT Chỉ tiêu ĐV   ế hoạch năm 2025 
Đơn v  ch u t ách 

nhiệm tổ chức thực hiện 

 ổ chức thực hiện/phối hợp 

thực hiện 

6 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 19.800 Sở Tài chính 

Sở Tài chính chủ trì phối hợp 

với các sở, ban ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, 

thành phố 

7 
Số doanh nghiệp đang hoạt động và kê 

khai thuế 

Doanh 

nghiệp 
4.270 

Chi cục Thuế khu vực 

XVII 

Chi cục Thuế khu vực XVII 

chủ trì phối hợp với các sở, 

ban ngành tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

II. Chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 

STT 
Chỉ tiêu  

(tương ứng giá tr  giải ngân) 
Đơn v  được giao nhiệm vụ 

Tổ chức thực hiện/ Đơn v  ch u trách 

nhiệm thực hiện 

 
Thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đạt 100% kế hoạch, 

trong đó: giao cụ thể từng Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố như 

sau: 

 

1 

 

Sở Tài chính 

-  Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo, điều hành thực hiện cụ thể theo từng 

tháng, quý. 

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 

vốn đầu tư công. 

2 

Tổng số vốn là: 1.776.285 triệu đồng; trong đó: 

- Nguồn cân đối ngân sách tỉnh: 185.143 triệu đồng; 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 98.100  triệu đồng. 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 453.159 triệu đồng. 

Sở Xây dựng 

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư công đạt kế 

hoạch. 
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STT 
Chỉ tiêu  

(tương ứng giá tr  giải ngân) 
Đơn v  được giao nhiệm vụ 

Tổ chức thực hiện/ Đơn v  ch u trách 

nhiệm thực hiện 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long nộp vào 

ngân sách tỉnh: 56.248 triệu đồng. 

- Nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2022: 30.000 

triệu đồng. 

- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025: 16.700 triệu đồng. 

- Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 

ngành, lĩnh vực: 953.635 triệu đồng. 

3 

Tổng số vốn là: 659.790 triệu đồng; trong đó: 

- Nguồn cân đối ngân sách tỉnh: 16.000 triệu đồng; 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 470.719 triệu đồng. 

- Nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2022: 40.000 

triệu đồng. 

- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025: 21.254 triệu đồng. 

- Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 

ngành, lĩnh vực: 107.358 triệu đồng. 

- Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài: 

2.002 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện 

CTMTQG: 2.457 triệu đồng. 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư công đạt kế 

hoạch. 

4 Tổng số vốn là: 127.200 triệu đồng; trong đó: Sở Giáo dục và Đào tạo 
Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư công đạt kế 
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STT 
Chỉ tiêu  

(tương ứng giá tr  giải ngân) 
Đơn v  được giao nhiệm vụ 

Tổ chức thực hiện/ Đơn v  ch u trách 

nhiệm thực hiện 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 125.200 triệu đồng 

- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025: 5.000 triệu đồng. 

hoạch. 
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Tổng số vốn là: 172.490 triệu đồng; trong đó: 

- Nguồn xổ số kiến thiết các năm trước: 3.500 triệu 

đồng. 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 168.990 triệu đồng. 

Sở Y tế 

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư công đạt kế 

hoạch. 

6 

Tổng số vốn là: 362 triệu đồng; trong đó: 

- Nguồn kết dư xổ số kiến thiết năm 2022: 48 triệu 

đồng. 

- Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện 

CTMTQG: 314 triệu đồng. 

Sở Khoa học và Công nghệ 
Triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư 

công đạt kế hoạch. 

7 

Tổng số vốn là: 24.760 triệu đồng; trong đó: 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 24.000 triệu đồng. 

- Nguồn Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long 

nộp vào ngân sách tỉnh: 760 triệu đồng. 

Sở Nội vụ 
Triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư 

công đạt kế hoạch. 

8 Nguồn cân đối ngân sách tỉnh: 4.800 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư 

công đạt kế hoạch. 

9 

Tổng số vốn là: 104.700 triệu đồng; trong đó: 

- Nguồn cân đối ngân sách tỉnh: 1.000 triệu đồng. 

- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công giai 

Công an tỉnh 
Triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư 

công đạt kế hoạch. 
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STT 
Chỉ tiêu  

(tương ứng giá tr  giải ngân) 
Đơn v  được giao nhiệm vụ 

Tổ chức thực hiện/ Đơn v  ch u trách 

nhiệm thực hiện 

đoạn 2021-2025: 103.700 triệu đồng. 

10 

Tổng số vốn là: 165.500 triệu đồng; trong đó: 

- Nguồn cân đối ngân sách tỉnh: 2.200 triệu đồng. 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 128.600 triệu đồng. 

- Nguồn Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long 

nộp vào ngân sách tỉnh: 25.800 triệu đồng. 

- Nguồn vốn Công đoàn ngành ngân hàng tài trợ: 

8.900 triệu đồng. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình Dân dụng 

và Công nghiệp 

Triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư 

công đạt kế hoạch. 

11 

Tổng số vốn là: 2.118.300 triệu đồng; trong đó: 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 60.000 triệu đồng. 

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 638.300 triệu 

đồng. 

- Nguồn mượn của Đài Phát thanh và Truyền hình 

Vĩnh Long: 640.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn ODA do ngân sách trung ương cấp 

phát: 780.000 triệu đồng. 

Ban Quản lý dự án ODA tỉnh 
Triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư 

công đạt kế hoạch. 

12 
Nguồn xổ số kiến thiết: 8.088 triệu đồng. 

Văn phòng Tỉnh ủy 
Triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư 

công đạt kế hoạch. 

13 Nguồn cân đối ngân sách tỉnh: 15.000 triệu đồng. Văn phòng UBND tỉnh 
Triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư 

công đạt kế hoạch. 

14 
Tổng số vốn là: 11.800 triệu đồng; trong đó: Công ty cổ phần Công trình 

Công cộng 

Triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư 

công đạt kế hoạch. 
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STT 
Chỉ tiêu  

(tương ứng giá tr  giải ngân) 
Đơn v  được giao nhiệm vụ 

Tổ chức thực hiện/ Đơn v  ch u trách 

nhiệm thực hiện 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 3.000 triệu đồng. 

- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025: 8.800 triệu đồng. 

15 
Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện 

CTMTQG: 2.146 triệu đồng. 
Sở Dân tộc và Tôn giáo 

Triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư 

công đạt kế hoạch. 

16 

Tổng số vốn là: 264.823 triệu đồng; trong đó: 

 - Nguồn cân đối ngân sách tỉnh: 26.163 triệu đồng 

(phân cấp theo tiêu chí định mức). 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 215.000 triệu đồng 

(phân cấp). 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 6.000 triệu đồng(phân cấp 

theo tiêu chí định mức). 

- Nguồn Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long 

nộp vào ngân sách tỉnh: 2.660 triệu đồng. 

- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025: 15.000 triệu đồng. 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Vĩnh Long 

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư công đạt kế 

hoạch. 

17 

Tổng số vốn là 237.615 triệu đồng; trong đó: 

 - Nguồn cân đối ngân sách tỉnh: 30.702 triệu đồng 

(trong đó, phân cấp theo tiêu chí định mức là 17.802 

triệu đồng). 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 25.000 triệu đồng 

(phân cấp). 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 135.913 triệu đồng (trong 

Ủy ban nhân dân thị xã Bình 

Minh 

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư công đạt kế 

hoạch. 
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STT 
Chỉ tiêu  

(tương ứng giá tr  giải ngân) 
Đơn v  được giao nhiệm vụ 

Tổ chức thực hiện/ Đơn v  ch u trách 

nhiệm thực hiện 

đó, phân cấp theo tiêu chí định mức là 7.000 triệu 

đồng). 

- Nguồn Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long 

nộp vào ngân sách tỉnh: 2.000 triệu đồng. 

- Nguồn vượt thu xổ số kiến thiết: 26.000 triệu đồng. 

- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025: 18.000 triệu đồng. 

18 

Tổng số vốn là: 217.427 triệu đồng; trong đó: 

 - Nguồn cân đối ngân sách tỉnh: 17.176 triệu đồng 

(phân cấp theo tiêu chí định mức). 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 30.000 triệu đồng 

(phân cấp); 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 62.190 triệu đồng (trong 

đó, phân cấp theo tiêu chí định mức là 9.000 triệu 

đồng). 

- Nguồn kết dư nguồn thu tiền sử dụng đất: 35.553 

triệu đồng. 

- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025: 23.000 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện 

CTMTQG: 49.508 triệu đồng. 

Ủy ban nhân dân huyện Long 

Hồ 

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư công đạt kế 

hoạch 

19 
Tổng số vốn là: 197.724 triệu đồng; trong đó: 

 - Nguồn cân đối ngân sách tỉnh: 100.924 triệu đồng 

Ủy ban nhân dân huyện Mang 

Thít 

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư công đạt kế 

hoạch 
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STT 
Chỉ tiêu  

(tương ứng giá tr  giải ngân) 
Đơn v  được giao nhiệm vụ 

Tổ chức thực hiện/ Đơn v  ch u trách 

nhiệm thực hiện 

(trong đó, phân cấp theo tiêu chí định mức là 14.924 

triệu đồng). 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 27.000 triệu đồng 

(phân cấp). 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 34.400 triệu đồng (trong 

đó, phân cấp theo tiêu chí định mức là 8.000 triệu 

đồng). 

- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025: 7.400 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện 

CTMTQG: 28.000 triệu đồng. 

20 

Tổng số vốn là: 236.503 triệu đồng; trong đó: 

 - Nguồn cân đối ngân sách tỉnh: 36.113 triệu đồng 

(trong đó, phân cấp theo tiêu chí định mức là 18.513 

triệu đồng). 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 18.000 triệu đồng 

(phân cấp). 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 101.115 triệu đồng (trong 

đó, phân cấp theo tiêu chí định mức là 9.000 triệu 

đồng). 

- Nguồn Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long 

nộp vào ngân sách tỉnh: 12.133 triệu đồng. 

- Nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2022: 5.000 

triệu đồng. 

Ủy ban nhân dân huyện Vũng 

Liêm 

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư công đạt kế 

hoạch 
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STT 
Chỉ tiêu  

(tương ứng giá tr  giải ngân) 
Đơn v  được giao nhiệm vụ 

Tổ chức thực hiện/ Đơn v  ch u trách 

nhiệm thực hiện 

- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025: 23.000 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện 

CTMTQG: 41.162 triệu đồng. 

21 

Tổng số vốn là: 109.964 triệu đồng; trong đó: 

 - Nguồn cân đối ngân sách tỉnh: 19.286 triệu đồng 

(trong đó, phân cấp theo tiêu chí định mức là 16.786 

triệu đồng); 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 20.000 triệu đồng 

(phân cấp). 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 41.400 triệu đồng (trong 

đó, phân cấp theo tiêu chí định mức là 9.000 triệu 

đồng). 

- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025: 12.500 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện 

CTMTQG: 16.778 triệu đồng 

Ủy ban nhân dân huyện Trà 

Ôn 

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư công đạt kế 

hoạch 

22 

Tổng số vốn là: 76.442 triệu đồng; trong đó: 

 - Nguồn cân đối ngân sách tỉnh: 18.206 triệu đồng 

(phân cấp theo tiêu chí định mức). 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 28.000 triệu đồng 

(phân cấp). 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 19.600 triệu đồng (trong 

Ủy ban nhân dân huyện Tam 

Bình 

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư công đạt kế 

hoạch 
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STT 
Chỉ tiêu  

(tương ứng giá tr  giải ngân) 
Đơn v  được giao nhiệm vụ 

Tổ chức thực hiện/ Đơn v  ch u trách 

nhiệm thực hiện 

đó, phân cấp theo tiêu chí định mức là 9.000 triệu 

đồng). 

- Nguồn Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long 

nộp vào ngân sách tỉnh: 22.636 triệu đồng; 

- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025: 16.000 triệu đồng. 

23 

Tổng số vốn là: 77.056 triệu đồng; trong đó: 

 - Nguồn cân đối ngân sách tỉnh: 15.730 triệu đồng 

(phân cấp theo tiêu chí định mức). 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 8.000 triệu đồng (phân 

cấp). 

- Nguồn xổ số kiến thiết: 8.000 triệu đồng (phân cấp 

theo tiêu chí định mức). 

- Nguồn Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long 

nộp vào ngân sách tỉnh: 10.326 triệu đồng. 

- Nguồn vượt thu xổ số kiến thiết: 5.000 triệu đồng. 

- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025: 30.000 triệu đồng. 

Ủy ban nhân dân huyện Bình 

Tân 

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư công đạt kế 

hoạch 

 

 


